
STT
Mã số chứng chỉ 

hành nghề
Họ và tên Năm sinh Số CMND/TCC Địa chỉ thường trú Trình độ chuyên môn

1 TAN-00034135 Đinh Hoàng Ân 01/8/1953 290008053
07/21 Hiệp Bình, Hiệp Ninh, 

thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh

Kiến trúc sư

2 TAN-00034136 Trịnh Hải Âu 16/7/1986 072086001659
Số 19, hẻm 6, đường Trưng 

Nữ Vương, P2, thành phố Tây 

Ninh, tỉnh Tây Ninh

Kỹ sư xây dựng cầu đường

3 TAN-00034137 Nguyễn Quốc Cang 16/12/1965 072065001438
Số 7, hẻm 12, Đường Nguyễn 

Văn Rốp, Phường 4, Tp.Tây 

Ninh

Kỹ sư xây dựng

4 TAN-00034138 Trần Công Chánh 11/12/1959 290088810
023 Lê Văn Tám, KP.3, P.2, 

Tp.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Kỹ sư xây dựng

5 TAN-00034139 Nguyễn Công Chí 24/9/1982 290708353 Tây Ninh
Kỹ sư Điện khí hóa - cung 

cấp điện

6 TAN-00016794 Nguyễn Chiến 06/10/1990 024594029 TP Hồ Chí Minh
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông

7 TAN-00034140 Nguyễn Văn Chiển 18/10/1975 290614013
Ấp Ninh Tân, P.Ninh Sơn, 

Tp.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Kỹ sư xây dựng Cầu 

đường

8 TAN-00034141 Nguyễn Văn Chiều 17/01/1985 024085000246
Khu phố 3, Phường 2, Tp.Tây 

Ninh, tỉnh Tây Ninh

Kỹ sư công trình giao 

thông công chính ngành 

Xây dựng Cầu đường

9 TAN-00034142 Nguyễn Tuấn Cường 02/9/1984 290761952
567 Nguyễn Văn Linh, xã 

Trường Hòa, huyện Hòa 

Thành, tỉnh Tây Ninh

Kỹ sư xây dựng DD&CN

10 TAN-00034143 Ngô Quý Cường 13/6/1975 072075000173
Số 2, hẻm 48, đường CMT8, 

KP3, thành phố Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh

Kỹ sư xây dựng cầu đường

11 TAN-00034144
Nguyễn Hoàng Khánh 

Đăng
17/8/1992 291029515 Tây Ninh

Trung cấp chuyên nghiệp - 

Điện diện tử

12 TAN-00016721 Nguyễn Hữu Đạt 17/9/1986 290850533
Số 64, đường Trương Quyền, 

KP4, P1, thành phố Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh

Kỹ sư công trình giao

 thông công chính xây 

dựng cầu đường

13 TAN-00034145 Phan Trần Đệ 20/4/1987 301265051
15/1 Hẻm 7, Đường Võ Thị 

Sáu, KP.6, P.4, Tp.Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh

Kỹ sư xây dựng Cầu 

đường

14 TAN-00034146 Lê Trần Đông 23/01/1982 290734944 Tây Ninh Kỹ sư xây dựng

15 TAN-00034147 Phạm Minh Đức 12/5/1986 290842519
KP3, thị trấn Tân Châu, huyện 

Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng

16 TAN-00034148 Nguyễn Thị Thùy Dung 30/8/1979 290646133 Tây Ninh Kỹ sư xây dựng

17 TAN-00034149 Nguyễn Phi Dũng 28/9/1979 290654076
151 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,  

Khu phố 1, Phường 3, Tp.Tây 

Ninh, tỉnh Tây Ninh

Kỹ sư xây dựng DD&CN

Phụ lục 

Danh sách cấp mã số chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SXD ngày      /8/2018 của Sở Xây dựng Tây Ninh)
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18 TAN-00034150 Phạm Triều Dương 13/10/1987 290872330
KP4, thị trấn Hòa Thành, Tây 

Ninh

Kỹ sư Kỹ thuật điện tử, 

truyền thông

19 TAN-00034151 Trương Hồng Duy 21/01/1986 290885853 Tây Ninh Kỹ sư điện - điện tử

20 TAN-00034152 Nguyễn Hữu Duyên 01/9/1985 290892783
Khu phố Ninh Trung, phường 

Ninh Sơn, Tp.Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng

21 TAN-00034153 Dương Hồng Hà 17/5/1979 290660901
Khu phố 6, Phường 4, Tp.Tây 

Ninh, tỉnh Tây Ninh
Kỹ sư Điện công nghiệp

22 TAN-00034154 Nguyễn Hoàng Hải 21/9/1992 291019252 Tây Ninh Kỹ sư kỹ thuật công trình

23 TAN-00034155 Trần Đức Hạnh 10/10/1987 290851744
Khu phố 1, thị trấn huyện 

Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
Kỹ sư xây dựng DD&CN

24 TAN-00034156 Phạm Công Hậu 22/9/1983 290719087 Tây Ninh
Kỹ sư ngành xây dựng cầu 

đường

25 TAN-00034157 Lê Văn Hiển 10/12/1983 212338278
Tịnh Bình, Sơn Tịnh, Quảng 

Ngãi

Cao đẳng xây dựng cầu 

đường bộ

26 TAN-00034158 Phạm Mạnh Hiếu 16/01/1982 290745009 Tây Ninh Kỹ sư vật liệu xây dựng

27 TAN-00034159 Trương Phương Hồ 05/8/1976 291170547
84 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 

Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh, 

thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 

Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

cầu đường

28 TAN-00034160 Lâm Thị Thu Hoa 12/12/1979 290607270
Huyện Tân Biên, tỉnh Tây 

Ninh

Kỹ sư điện khí hóa và 

cung cấp điện

29 TAN-00034161 Vạn Văn Hoại 25/5/1983 290788310 Tây Ninh Kiến trúc sư

30 TAN-00034162 Phan Huy Hoàng 07/10/1990 290948526
Số 12, Khu phố 2, thị trấn Tân 

Biên, huyện Tân Biên, tỉnh 

Tây Ninh

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

Điện - Điện tử

31 TAN-00034163 Nguyễn Anh Hoàng 27/6/1972 290461742
Số 76, đường Võ Văn Truyện, 

KP1, P2, thành phố Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh

Kỹ sư xây dựng cầu đường 

bộ

32 TAN-00034164 Nguyễn Viết Hùng 15/02/1976 290602194 Tây Ninh Kỹ sư xây dựng

33 TAN-00034165 Đỗ Chí Hùng 26/4/1958 072058000872 Tây Ninh Kỹ sư xây dựng

34 TAN-00034166 Nguyễn Trung Hưng 17/11/1975 290542269 Tây Ninh
Kỹ sư xây dựng (ngành 

xây dựng nông thôn)

35 TAN-00034167 Tạ Quốc Hưng 06/11/1976 290909387
Số 6 , đường Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, KP5, P3, thành phố 

Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Kỹ sư Điện

36 TAN-00034168 Huỳnh Hữu Khang Hy 18/8/1974 291133474
Số 38, hẻm 11, đường Huỳnh 

Tấn Phát, khu phố Hiệp Bình, 

phường Hiệp Ninh, thành phố 

Kỹ sư xây dựng cầu đường 

bộ
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37 TAN-00034169 Đặng Hữu Khan 20/8/1976 290562531
Số 11, hẻm 05, đường Pasteur, 

KP3, P2, thành phố Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh

Kiến trúc sư

38 TAN-00034170 Lê Hồng Khanh 20/10/1980 072080002923 Tây Ninh Kỹ sư cầu đường

39 TAN-00032330 Dương Quốc Khiêm 02/1/1983 290785338 Tây Ninh Kỹ sư xây dựng DD&CN

40 TAN-00034171 Vương Đăng Khoa 12/8/1981 290674026 Tây Ninh Kiến trúc sư

41 TAN-00034172 Trần Danh Lâm 05/5/1989 183577140
Thôn Tây Bắc, xã Thạch Bình, 

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh

Kỹ sư xây dựng cầu đường

42 TAN-00034173 Huỳnh Thanh Liêm 10/3/1982 290696993 Tây Ninh Kỹ sư vật liệu xây dựng

43 TAN-00016790 Huỳnh Hữu Lộc 28/02/2982 072082001061 Tây Ninh Kỹ sư xây dựng DD&CN

44 TAN-00034174 Cao Đinh Lộc 25/8/1982 290751687 Tây Ninh Kỹ sư xây dựng 

45 TAN-00034175 Trương Châu Gia Lộc 21/02/1987 290897183 Tây Ninh Kiến trúc sư

46 TAN-00034176 Phạm Đỗ Mạnh 25/02/1987 290916549
143 Lộ Chánh Môn A, KP.3, 

P.4, Tp.Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh

Kỹ sư kỹ thuật công trình 

xây dựng

47 TAN-00034177 Trần Quang Minh 26/02/1966 290349907 Tây Ninh Kiến trúc sư

48 TAN-00034178 Lê Công Minh 03/4/1992 072092001351 Tây Ninh Kỹ sư xây dựng

49 TAN-00034179 Trầm Quốc Nam 08/02/1982 334486440
Ấp Phú Mỹ, xã Mỹ Chánh, 

huyện Châu Thành, tỉnh Trà 

Vinh

Kỹ sư ngành Kỹ thuật xây 

dựng

50 TAN-00034180 Trần Thế Đại Nam 24/9/1985 072085003491 Tây Ninh Kỹ sư xây dựng DD&CN

51 TAN-00034181 Trần Thị Huỳnh Nga 08/12/1983 291126324 Tây Ninh
Kỹ sư xây dựng cầu đường 

bộ

52 TAN-00034182 Lê Quang Vũ Nghi 01/01/1981 072081003107 Tây Ninh Kỹ sư xây dựng DD&CN

53 TAN-00032347 Phạm Quang Nguyên 31/3/1983 285022252 Tây Ninh
Kỹ sư kỹ thuật công trình 

xây dựng; Kỹ sư cơ - điện 

tử

54 TAN-00034183 Nguyễn Văn Nguyên 03/12/1984 290791435
17/1 Hẻm 6 Đường Nguyễn 

Chí Thanh, KP.6, P.3, Tp.Tây 

Ninh, tỉnh Tây Ninh

Kỹ sư công trình giao 

thông công chính ngành 

Xây dựng Cầu đường

55 TAN-00034184 Nguyễn Ngọc Nguyên 02/5/1986 290897806
Số 157, tổ 4, ấp Đông Thành, 

xã Tân Đông, huyện Tân 

Châu, tỉnh Tây Ninh

Kỹ thuật công trình 
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56 TAN-00016715 Lê Thanh Nhã 20/10/1988 083088000008
11/6D ấp Trường Thọ, xã 

Trường Hòa, huyện Hòa 

Thành, tỉnh Tây Ninh

Cao đẳng XD Cầu đường

57 TAN-00034185 Đỗ Chí Nhân 15/10/1988 290897243 Tây Ninh
Kỹ sư xây dựng DD&CN- 

thủy điện-thủy lợi-cấp 

thoát nước

58 TAN-00034186 Nguyễn Tùng Nhị 02/01/1989 072089002845 Tây Ninh
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 

xây dựng

59 TAN-00034187 Võ Trung Nhựt 02/11/1982 290706658 KP1, P2, TPTN tỉnh Tây Ninh
Kỹ sư xây dựng công trình 

DD&CN

60 TAN-00034188 Nguyễn Văn Ninh 04/4/1985 290761351
Khu phố Ninh Trung, phường 

Ninh Sơn, Tp.Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh

Kỹ sư xây dựng DD&CN

61 TAN-00034189 Lê Hoàng Tấn Phát 21/5/1988 290960835
Số 34, ấp Trường Lưu, xã 

Trường Đông, huyện Hòa 

Thành, tỉnh Tây Ninh

Kỹ sư xây dựng cầu đường 

62 TAN-00034190 Đoàn Thanh Phong 02/01/1989 280947273
Ấp Tân Hiệp, xã Tân Thành, 

huyện Tân Châu, tỉnh Tây 

Ninh

Kỹ thuật công trình xây 

dựng cầu đường

63 TAN-00034191 Mai Thị Thanh Phúc 17/3/1990 291031207 Tây Ninh Kiến trúc sư

64 TAN-00034192 Đoàn Ngọc Quang 20/01/1978 290590334
Số 4/10 ấp Long Trung, xã 

Long Thành Trung, huyện Hòa 

Thành, tỉnh Tây Ninh

Kỹ sư kỹ thuật môi trường; 

Kỹ sư kinh tế xây dựng

65 TAN-00034193 Trần Bỉnh Quốc 23/7/1979 290613183 Tây Ninh Kỹ sư xây dựng DD&CN

66 TAN-00034194 Nguyễn Bảo Quốc 24/12/1982 290702067
Số 68, ĐS 23 Bời Lời, khu phố 

Ninh Lộc, phường Ninh Sơn, 

thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 

Kỹ sư xây dựng

67 TAN-00034195 Hà Văn Rô 02/5/1984 290780648
Trâm Vàng 1, Thanh Phước, 

Gò Dầu, Tây Ninh

Kỹ sư Kỹ thuật điện tử, 

viễn thông

68 TAN-00034196 Nguyễn Phước Sang 26/5/1981 072081000287 Tây Ninh Kỹ sư xây dựng

69 TAN-00034197 Dương Quang Sơn 18/6/1978 290610464
456 Lạc Long Quân, KP.4, 

P.4, Tp.Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh

Kỹ sư xây dựng ngành kỹ 

thuật công trình

70 TAN-00034198 Phạm Văn Sơn 28/3/1981 023515080
Ấp Đình, Tân Phú Trung, Củ 

Chi, TP.HCM

Kỹ sư Kỹ thuật Điện, Điện 

tử

71 TAN-00034199 Đinh Văn Sỹ 01/8/1984 290755136
KP.Ninh Tân, P.Ninh Sơn, 

Tp.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Kỹ sư xây dựng DD&CN

72 TAN-00034200 Hồ Dũng Sỹ 20/7/1991 040091000083
KP5, P1, thành phố Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng

73 TAN-00034201 Hồ Tấn Tài 14/5/1981 290718339 Tây Ninh Kỹ sư điện - điện tử

74 TAN-00034202 Bùi Tấn Tài 02/8/1987 311900834 Tiền Giang
Cao đẳng công nghệ kỹ 

thuật công trình xây dựng; 

Kỹ sư kỹ thuật công trình 
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75 TAN-00034203 Trần Tấn Tài 22/02/1992 072092001771
Trường An, Trường Tây, Hòa 

Thành, Tây Ninh
Kỹ sư Kỹ thuật công trình

76 TAN-00034204 Trương Văn Tài 16/3/1986 072086000658
Ấp Tầm Long, xã Trí Bình, 

huyện Châu Thành, tỉnh Tây 

Ninh

Kỹ sư Kỹ thuật công trình 

giao thông

77 TAN-00034205 Nguyễn Duy Tâm 23/11/1985 290848278 Tây Ninh Kỹ sư xây dựng cầu đường

78 TAN-00034206 Nguyễn Duy Tân 03/4/1991 290969741
151 Nguyễn Văn Rốp, Khu 

phố 4, Phường 4, Tp.Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh

Kỹ sư vật liệu xây dựng

79 TAN-00034207 Phạm Thanh Thái 01/01/1989 290909896 Tây Ninh
Cao đẳng xây dựng cầu 

đường; Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây dựng

80 TAN-00034208 Nguyễn Quốc Thái 01/6/1985 290783466
Khu phố 1, Phường 1, Tp.Tây 

Ninh, tỉnh Tây Ninh
Cao đẳng XD DD&CN

81 TAN-00034209 Nguyễn Văn Thắng 04/3/1981 030081002944 Tây Ninh
Cử nhân cao đẳng cấp 

thoát nước; Kỹ sư xây 

dựng DD&CN

82 TAN-00034210
Phạm Huỳnh Quốc 

Thắng
26/4/1992 291013250

Long Châu, Long Khánh, 

huyện Bến Cầu, Tây Ninh
Kỹ sư Điện công nghệp

83 TAN-00034211 Đào Tuấn Thanh 24/8/1982 290717036 Tây Ninh Kỹ sư điện công nghiệp

84 TAN-00034212 Dương Châu Thanh 03/7/1975 290649657 Tây Ninh
Kỹ sư xây dựng cầu-đường 

bộ

85 TAN-00034213 Tạ Mộng Thành 12/5/1990 290980336
35/6C, KP.Ninh Lợi, P.Ninh 

Thạnh, Tp.Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh

Kỹ sư xây dựng Cầu 

đường

86 TAN-00034214 Nguyễn Ngọc Thành 07/6/1976 072076000194
110 Phạm Văn Đồng, ấp Hiệp 

Long, xã Hiệp Tân, huyện Hòa 

Thành, tỉnh Tây Ninh

Kiến trúc sư

87 TAN-00034215 Trần Minh Thi 16/3/1985 072085001571
Ấp Phước Lễ, xã Phước Ninh, 

huyện Dương Minh Châu, tỉnh 

Tây Ninh

Kỹ sư xây dựng DD&CN

88 TAN-00034216 Nguyễn Minh Thiện 29/6/1992 291001877
Lộc Hiệp, Lộc Ninh, huyện 

Dương Minh Châu, tỉnh Tây 

Ninh

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 

Công trình xây dựng

89 TAN-00034217 Lê Thái Thìn 20/7/1966 290390186
Số 59, hẻm 73, đường CMT8, 

phường Hiệp Ninh, Tp.Tây 

Ninh, tỉnh Tây Ninh

Kỹ sư xây dựng

90 TAN-00005595 Trần Đình Thời 10/8/1969 049069000043 Tây Ninh Kỹ sư thủy lợi

91 TAN-00034218 Cao Minh Thơm 24/02/1991 291022767
Số 66/6D, ấp Long Mỹ, xã 

Long Thành Bắc, huyện Hòa 

Thành, tỉnh Tây Ninh

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

92 TAN-00034219 Nguyễn Ngọc Tính 11/9/1989 290960947
Hiệp Long, Hiệp Tân, huyện 

Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

93 TAN-00034220 Lê Minh Toàn 30/01/1990 291000552
Khu phố 5, Phường 4, Tp.Tây 

Ninh, tỉnh Tây Ninh

Kỹ sư xây dựng ngành kỹ 

thuật công trình
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94 TAN-00034221 Nguyễn Bảo Toàn 21/11/1991 291011269
Ấp Trường Xuân, xã Trường 

Hòa, huyện Hòa Thành, tỉnh 

Tây Ninh

Kỹ sư kỹ thuật công trình 

xây dựng

95 TAN-00034222 Phan Phước Toàn 21/3/1981 290732787 Tây Ninh Kỹ sư xây dựng cầu đường

96 TAN-00034223 Nguyễn Thị Thu Trang 28/10/1986 072186000132
Số 58 Phạm Văn Xuyên, KP6, 

P3, thành phố Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh

Cao đẳng - Xây dựng cầu 

đường

97 TAN-00034224 Lê Đỗ Ngọc Triết 11/01/1987 072087001006
Ninh Trung, Ninh Sơn, thành 

phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Kỹ sư kỹ thuật công trình

98 TAN-00034225 Lê Thành Triết 23/3/1976 290589238 Tây Ninh Kỹ sư xây dựng cầu đường

99 TAN-00034226 Đinh Văn Trợ 30/10/1965 290334103
Số 16 Đường Tôn Đức Thắng, 

KP.2, thị trấn huyện Hòa 

Thành, tỉnh Tây Ninh

Kỹ sư xây dựng DD&CN

100 TAN-00034227 Trần Thanh Trung 29/12/1979 291024024
Số 68, Quốc lộ 22B, xã Thái 

Bình, huyện Châu Thành, tỉnh 

Tây Ninh

Kỹ sư xây dựng Cầu 

đường

101 TAN-00034228 Huỳnh Vương Trung 17/10/1973 290505176
Khu phố Ninh Phước, phường 

Ninh Thạnh, Tp.Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh

Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng

102 TAN-00034229 Nguyễn Thành Trung 10/8/1975 072075000425
Ấp Ninh Thuận, xã Bàu Năng, 

huyện Dương Minh Châu, tỉnh 

Tây Ninh

Kỹ sư Thủy lợi

103 TAN-00034230 Nguyễn Minh Trung 04/6/1983 290785314
Ấp Long Thới, xã Long Thành 

Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh 

Tây Ninh

Kỹ sư xây dựng cầu đường

104 TAN-00034231 Lương Nhật Trường 30/12/1981 290696040
Long Tân, Long Thành Bắc, 

Hòa Thành, Tây Ninh

Kỹ sư Công nghệ Thông 

tin

105 TAN-00034232 Đinh Quang Truyền 22/6/1981 290691957
255/2 Khu phố Ninh Lộc, 

phường Ninh Sơn, Tp.Tây 

Ninh, tỉnh Tây Ninh

Kỹ sư Thủy lợi

106 TAN-00012522 Phạm Thanh Tú 06/10/1977 290568277 Tây Ninh Kỹ sư xây dựng cầu đường

107 TAN-00034233 Trần Thanh Tuấn 17/12/1984 290811509
H74/2, Khu phố 4, Phường 4, 

Tp.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Kỹ sư xây dựng ngành kỹ 

thuật công trình

108 TAN-00034234 Tống Hoàng Vũ 06/12/1986 072086001412
KP3, P4, thành phố Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh
Kỹ sư kỹ thuật viễn thông

109 TAN-00034235 Nguyễn Đoan Vương 01/02/1987 072087000482
Tổ 10, Khu phố 4, Phường 2, 

Tp.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Kỹ sư xây dựng Cầu 

đường
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